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Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

So với cùng kỳ 
năm trước (%)

So với tháng 
trước (%)

Trị giáLượngTrị giáLượng

TỔNG TRỊ GIÁ USD  29.404.394.383  326.373.846.047-0,6 -9,2

Trong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài

USD  18.428.014.037  209.065.160.023-3,1 -10,3

 1 Hàng thủy sản USD  221.912.299  2.590.555.739-2,6 -4,7

 2 Sữa và sản phẩm sữa USD  101.270.312  1.161.708.495-7,9 -7,3

 3 Hàng rau quả USD  174.359.217  1.962.059.2692,2 -5,5

 4 Hạt điều Tấn  111.942  123.122.407  2.767.503  3.192.936.403-21,5 -16,7 46,2 19,6

 5 Lúa mì Tấn  700.389  196.325.621  4.684.596  1.559.517.935161,7 150,7 19,7 3,6

 6 Ngô Tấn  1.352.213  347.082.939  9.711.524  2.867.181.870113,6 109,9 1,1 -14,1

 7 Đậu tương Tấn  203.220  121.036.741  1.858.085  1.169.374.191348,4 300,2 1,1 -8,3

 8 Dầu mỡ động thực vật USD  130.628.732  1.331.424.55710,6 -20,0

 9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc USD  53.703.708  545.952.132-12,2 -7,5

 10 Chế phẩm thực phẩm khác USD  98.575.405  1.239.601.1842,7 -7,4

 11 Thức ăn gia súc và nguyên liệu USD  360.351.808  4.953.342.97512,1 -11,5

 12 Nguyên phụ liệu thuốc lá USD  85.195.616  399.135.56724,3 5,9

 13 Quặng và khoáng sản khác Tấn  2.248.793  263.639.337  20.981.076  2.366.568.38915,9 19,6 1,0 -9,5

 14 Than các loại Tấn  4.821.110  629.128.881  51.158.858  7.170.716.098-3,2 -8,6 61,4 0,7

 15 Dầu thô Tấn  1.298.345  839.301.879  11.188.163  7.106.219.87648,3 40,2 9,7 -8,6

 16 Xăng dầu các loại Tấn  669.902  526.843.055  10.053.997  8.365.160.04010,3 3,3 13,3 -6,7

 17 Khí đốt hóa lỏng Tấn  222.517  151.266.586  2.514.046  1.555.259.27625,3 25,0 27,9 1,1

 18 Sản phẩm khác từ dầu mỏ USD  149.593.942  1.635.685.15910,7 2,9

 19 Hóa chất USD  697.350.095  7.726.511.3863,6 -15,5

 20 Sản phẩm hóa chất USD  670.489.258  7.605.397.591-3,0 -13,0

 21 Nguyên phụ liệu dược phẩm USD  35.281.680  438.449.9750,0 -4,8

 22 Dược phẩm USD  292.262.987  3.440.508.293-14,7 -2,9

 23 Phân bón các loại Tấn  446.560  151.162.193  4.115.866  1.411.187.66521,5 8,8 21,3 -12,8

 24 Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh USD  107.763.897  1.220.666.814-3,9 4,3
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 25 Thuốc trừ sâu và nguyên liệu USD  78.520.939  838.606.3023,3 -13,8

 26 Chất dẻo nguyên liệu Tấn  578.963  803.268.408  6.814.277  9.755.401.546-8,8 -10,7 -4,2 -21,2

 27 Sản phẩm từ chất dẻo USD  649.400.835  7.508.560.025-6,1 -7,5

 28 Cao su Tấn  208.096  256.871.793  1.753.914  2.256.374.0995,6 7,9 -21,2 -28,4

 29 Sản phẩm từ cao su USD  81.780.298  919.277.359-2,3 -13,2

 30 Gỗ và sản phẩm gỗ USD  185.847.753  2.171.836.679-8,2 -28,3

 31 Giấy các loại Tấn  193.087  173.515.224  2.196.211  1.981.583.885-14,4 -7,9 1,5 -8,9

 32 Sản phẩm từ giấy USD  79.676.178  911.093.086-6,7 -5,3

 33 Bông các loại Tấn  121.171  241.176.312  1.337.631  2.831.660.3031,1 1,7 -6,8 -29,7

 34 Xơ, sợi dệt các loại Tấn  95.365  196.457.656  1.052.962  2.191.238.504-4,2 1,2 0,7 -13,9

 35 Vải các loại USD  1.142.647.368  13.016.741.945-2,9 -11,5

 36 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày USD  527.594.407  6.008.035.865-1,7 -9,9

 37 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh USD  145.169.518  1.648.567.972-2,6 4,3

 38 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm USD  60.540.606  871.646.379-6,7 -31,6

 39 Phế liệu sắt thép Tấn  438.607  155.868.027  4.307.607  1.650.751.02411,8 7,0 3,5 -14,3

 40 Sắt thép các loại Tấn  1.170.033  866.733.439  13.330.185  10.425.438.994-22,1 -18,3 14,1 -12,5

 41 Sản phẩm từ sắt thép USD  470.649.906  5.350.813.748-9,9 -0,9

 42 Kim loại thường khác Tấn  162.788  690.845.302  1.779.682  7.626.867.653-0,9 0,5 -8,7 -17,6

 43 Sản phẩm từ kim loại thường khác USD  210.488.926  2.261.259.259-12,6 11,9

 44 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện USD  8.113.735.613  87.965.793.927-4,6 7,4

 45 Hàng điện gia dụng và linh kiện USD  153.495.291  1.847.198.7118,0 -21,0

 46 Điện thoại các loại và linh kiện USD  727.386.326  8.749.230.329-19,8 -58,6

 47 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện USD  224.064.620  2.248.252.502-5,4 -3,8

 48 Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác USD  3.879.541.143  41.579.588.8493,6 -7,9

 49 Dây điện và dây cáp điện USD  237.717.556  2.569.303.002-5,6 5,3

 50 Ô tô nguyên chiếc các loại Chiếc  7.650  175.293.773  118.942  2.830.967.3721,9 -9,1 -31,5 -26,3

 51 Linh kiện, phụ tùng ô tô USD  371.146.319  4.110.262.137-10,3 -29,6

 52 Xe máy và linh kiện, phụ tùng USD  54.030.725  611.653.72310,8 -24,2

 53 Phương tiện vận tải khác và phụ tùng USD  123.491.822  1.159.687.83760,1 -17,3

 54 Hàng hóa khác USD  1.799.789.705  19.461.032.1524,7 -5,4
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